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MÔN CÔNG NGHỆ CÔNG NGHIỆP 

STT 
Số báo 

danh 
Họ Và Tên Ngày sinh 

Giới 

tính 
Lớp Ghi chú 

1  100001 Trần Viết  An 18/11/2008 Nam 10C2  

2  100006 Lại Thị Lan  Anh 12/09/2008 Nữ 10C2  

3  100007 Nguyễn Hải  Anh 01/02/2008 Nam 10C2  

4  100008 Phạm Công Hồng  Anh 17/08/2008 Nam 10C2  

5  100032 Phạm Thị Minh  Ánh 14/08/2008 Nữ 10C2  

6  100036 Phạm Quốc  Bảo 27/04/2008 Nam 10C2  

7  100041 Nguyễn Ngọc  Bích 17/09/2008 Nữ 10C2  

8  100044 Nguyễn Đức  Cảnh 03/04/2008 Nam 10C2  

9  100046 Nguyễn Thị Thùy  Chang 09/09/2008 Nữ 10C2  

10  100064 Phạm Việt  Dũng 26/11/2008 Nam 10C2  

11  100065 Vũ Tiến  Dũng 29/12/2008 Nam 10C2  

12  100070 Bùi Công  Duy 30/04/2008 Nam 10C2  

13  100090 Lưu Đình  Định 03/07/2008 Nam 10C2  

14  100105 Phạm Thị Hồng  Hạnh 18/02/2007 Nữ 10C2  

15  100110 Hoàng Minh  Hiếu 23/01/2008 Nam 10C2  

16  100111 Phạm Trung  Hiếu 30/09/2008 Nam 10C2  

17  100119 Vũ Minh  Hiệu 31/12/2008 Nam 10C2  

18  100130 Nguyễn Viết  Hoàng 24/01/2008 Nam 10C2  

19  100139 Nguyễn Khánh  Huy 20/05/2008 Nam 10C2  

20  100148 Nguyễn Huy  Hưng 12/03/2008 Nam 10C2  

21  100151 Nguyễn Thảo  Hương 06/06/2008 Nữ 10C2  

22  100161 Bùi Bảo  Khuê 29/09/2008 Nam 10C2  
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1  100166 Ngô Thùy  Lan 30/08/2008 Nữ 10C2  

2  100167 Nguyễn Thị Hương  Lan 18/07/2008 Nữ 10C2  

3  100177 Nguyễn Thị  Linh 10/10/2008 Nữ 10C2  

4  100191 Trần Hải  Long 15/01/2008 Nam 10C2  

5  100201 Phạm Trúc  Ly 28/02/2008 Nữ 10C2  

6  100208 Nguyễn Quang  Minh 23/11/2008 Nam 10C2  

7  100223 Nguyễn Khánh  Nam 01/08/2008 Nam 10C2  

8  100232 Phạm Minh  Ngọc 26/12/2008 Nữ 10C2  

9  100248 Nguyễn Viết Việt  Nhật 14/11/2008 Nam 10C2  

10  100251 Phạm Thị Hồng  Nhung 13/09/2008 Nữ 10C2  

11  100257 Nguyễn Đại  Phong 16/09/2008 Nam 10C2  

12  100267 Nguyễn Hữu  Quang 18/10/2008 Nam 10C2  

13  100275 Vũ Duy  Quý 07/07/2008 Nam 10C2  

14  100276 Nguyễn Thi Hồng  Quyên 19/02/2008 Nữ 10C2  

15  100283 Vũ Minh  Sang 24/05/2008 Nam 10C2  

16  100324 Vũ Thị  Thùy 04/01/2008 Nữ 10C2  

17  100337 Nguyễn Viết  Toàn 24/11/2008 Nam 10C2  

18  100339 Phạm Thị Huyền  Trang 09/05/2008 Nữ 10C2  

19  100347 Vũ Minh  Trí 09/06/2008 Nam 10C2  

20  100359 Vũ Văn  Tùng 16/11/2008 Nam 10C2  

21  100363 Bùi Quang  Tuyền 24/02/2008 Nam 10C2  

22  100370 Nguyễn Văn  Việt 20/01/2008 Nam 10C2  

23  100375 Đoàn Minh  Vũ 05/12/2008 Nam 10C2  
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1  100009 Lê Thị Vân  Anh 05/04/2008 Nữ 10C3  

2  100010 Nguyễn Ngọc  Anh 22/10/2008 Nữ 10C3  

3  100011 Nguyễn Thế  Anh 10/07/2008 Nam 10C3  

4  100012 Nguyễn Thị Vân  Anh 13/02/2008 Nữ 10C3  

5  100013 Tống Hà  Anh 30/09/2008 Nữ 10C3  

6  100037 Phạm Chí  Bảo 07/10/2008 Nam 10C3  

7  100056 Trần Đức  Cường 02/01/2008 Nam 10C3  

8  100059 Phạm Minh Ngọc  Diệp 21/09/2008 Nữ 10C3  

9  100071 Đỗ Nguyễn  Duy 15/02/2008 Nam 10C3  

10  100091 Nguyễn Công  Đoan 13/04/2008 Nam 10C3  

11  100092 Nguyễn Văn Duy  Đông 13/06/2008 Nam 10C3  

12  100109 Phạm Hoàng  Hiệp 05/10/2008 Nam 10C3  

13  100112 Nguyễn Minh  Hiếu 10/04/2008 Nam 10C3  

14  100113 Phạm Văn  Hiếu 29/02/2008 Nam 10C3  

15  100114 Vũ Văn  Hiếu 04/10/2008 Nam 10C3  

16  100131 Phạm Huy  Hoàng 26/06/2008 Nam 10C3  

17  100133 Bùi Thị  Hồng 02/08/2008 Nữ 10C3  

18  100136 Đỗ Mạnh  Hùng 26/08/2008 Nam 10C3  

19  100140 Tống Khánh  Huy 22/11/2008 Nam 10C3  

20  100141 Trần Nhất  Huy 20/08/2008 Nam 10C3  

21  100192 Nguyễn Trường Bảo  Long 22/01/2008 Nam 10C3  

22  100193 Trần Bảo  Long 10/08/2008 Nam 10C3  
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1  100224 Phạm Khánh  Nam 16/12/2008 Nam 10C3  

2  100230 Vũ Văn  Nghiêm 06/10/2008 Nam 10C3  

3  100233 Trần Dương Minh  Ngọc 24/07/2008 Nữ 10C3  

4  100243 Lâm Đức  Nguyện 11/09/2006 Nam 10C3  

5  100260 Nguyễn Viết  Phú 13/06/2008 Nam 10C3  

6  100278 Vũ Ngọc  Quỳnh 03/04/2008 Nữ 10C3  

7  100284 Nguyễn Minh  Sơn 22/09/2008 Nam 10C3  

8  100285 Nguyễn Trường  Sơn 13/04/2008 Nam 10C3  

9  100288 Đào Xuân  Tài 19/04/2008 Nam 10C3  

10  100290 Nguyễn Thị Minh  Tâm 23/06/2007 Nữ 10C3  

11  100291 Nguyễn Thị Thanh  Tâm 28/09/2008 Nữ 10C3  

12  100295 Phạm Ngọc  Thạch 29/07/2008 Nam 10C3  

13  100296 Nguyễn Bá  Thái 19/11/2007 Nam 10C3  

14  100310 Nguyễn Văn  Thể 17/04/2008 Nam 10C3  

15  100311 Bùi Minh  Thi 10/08/2008 Nữ 10C3  

16  100312 Đỗ Thị Giang  Thi 08/10/2008 Nữ 10C3  

17  100322 Lê Thị Phương  Thuỳ 15/05/2008 Nữ 10C3  

18  100319 Nguyễn Mai  Thương 04/01/2008 Nữ 10C3  

19  100340 Nguyễn Huyền  Trang 25/07/2008 Nữ 10C3  

20  100362 Nguyễn Minh  Tuyến 29/06/2008 Nam 10C3  

21  100360 Nguyễn Mạnh  Tường 08/09/2008 Nam 10C3  

22  100368 Phạm Anh  Văn 16/06/2008 Nam 10C3  

23  100371 Phạm Trung  Việt 28/11/2008 Nam 10C3  
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1  100384 Bùi Đức  Anh 10/03/2008 Nam 10C9  

2  100385 Ngô Quang  Anh 02/03/2008 Nam 10C9  

3  100386 Nguyễn Nhật  Anh 25/09/2008 Nam 10C9  

4  100387 Phạm Hoàng  Anh 13/03/2008 Nam 10C9  

5  100388 Phạm Quỳnh  Anh 21/10/2008 Nữ 10C9  

6  100394 Nguyễn Bảo Thanh  Bình 11/10/2008 Nam 10C9  

7  100395 Ngô Văn  Chung 31/08/2008 Nam 10C9  

8  100396 Tạ Văn  Danh 16/11/2008 Nam 10C9  

9  100397 Nguyễn Tấn  Dũng 17/12/2008 Nam 10C9  

10  100399 Nguyễn Đình  Duy 28/12/2008 Nam 10C9  

11  100400 Khổng Thị Mỹ  Duyên 24/06/2008 Nữ 10C9  

12  100401 Lương Cao  Đặng 28/07/2008 Nam 10C9  

13  100403 Trần Văn  Đức 29/06/2008 Nam 10C9  

14  100404 Nguyễn Thị Ngọc  Hà 11/07/2008 Nữ 10C9  

15  100405 Trịnh Phương  Hà 21/09/2008 Nữ 10C9  

16  100407 Vũ Hữu  Hải 21/01/2008 Nam 10C9  

17  100410 Nguyễn Văn  Hoan 12/11/2008 Nam 10C9  
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1  100413 Trịnh Việt  Hưng 04/11/2008 Nam 10C9  

2  100414 Phạm Thị  Hương 15/01/2008 Nữ 10C9  

3  100415 Nguyễn Bá  Kiên 03/05/2008 Nam 10C9  

4  100417 Đinh Huy  Kiều 24/11/2008 Nam 10C9  

5  100418 Tô Ngọc  Lan 06/01/2008 Nữ 10C9  

6  100419 Đỗ Quang  Lê 18/12/2008 Nam 10C9  

7  100420 Tô Phương  Linh 09/01/2008 Nữ 10C9  

8  100426 Nguyễn Thị  Nga 22/09/2008 Nữ 10C9  

9  100427 Đặng Thế  Ngọc 21/07/2008 Nam 10C9  

10  100428 Đỗ Thị Ánh  Ngọc 20/05/2008 Nữ 10C9  

11  100429 Vũ Thị  Nhài 11/08/2008 Nữ 10C9  

12  100433 Bùi Khánh  Ninh 09/06/2008 Nam 10C9  

13  100435 Vũ Thanh  Tâm 08/04/2008 Nam 10C9  

14  100438 Bùi Thị Phượng  Thảo 14/10/2008 Nữ 10C9  

15  100439 Nguyễn Thị  Thảo 29/10/2008 Nữ 10C9  

16  100445 Phạm Thị Quỳnh  Trang 15/03/2008 Nữ 10C9  

17  100448 Đào Trung  Triết 01/01/2008 Nam 10C9  
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1  100389 Đỗ Thị Hoàng  Anh 05/12/2008 Nữ 10C10  

2  100390 Nguyễn Phương  Anh 27/10/2008 Nữ 10C10  

3  100391 Nguyễn Thị Lan  Anh 16/03/2008 Nữ 10C10  

4  100392 Nguyễn Thị Phương  Anh 22/01/2008 Nữ 10C10  

5  100393 Tô Văn Hoàng  Anh 22/10/2008 Nam 10C10  

6  100398 Nguyễn Thùy  Dương 04/07/2008 Nữ 10C10  

7  100402 Nguyễn Văn  Độ 16/05/2008 Nam 10C10  

8  100406 Nguyễn Võ Thu  Hà 24/08/2008 Nữ 10C10  

9  100408 Nguyễn Hoàng  Hải 10/02/2008 Nam 10C10  

10  100409 Phạm Trung  Hiếu 16/10/2008 Nam 10C10  

11  100411 Phạm Duy  Hoàng 31/08/2008 Nam 10C10  

12  100412 Tô Mạnh  Huấn 22/08/2007 Nam 10C10  

13  100416 Đào Tuấn  Kiệt 28/01/2008 Nam 10C10  

14  100421 Phạm Thị Diệu  Linh 14/02/2008 Nữ 10C10  

15  100422 Nguyễn Hoàng  Long 05/10/2008 Nam 10C10  

16  100423 Đặng Đình  Lượng 05/12/2008 Nam 10C10  

17  100424 Lê Tấn  Minh 24/01/2008 Nam 10C10  
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1  100425 Trần Hoài  Nam 25/06/2008 Nam 10C10  

2  100430 Nguyễn Yến  Nhi 16/11/2008 Nữ 10C10  

3  100431 Nguyễn Thị Hồng  Nhung 01/05/2008 Nữ 10C10  

4  100432 Phạm Thị Tuyết  Nhung 05/05/2008 Nữ 10C10  

5  100434 Đinh Hải  Phong 17/10/2008 Nam 10C10  

6  100436 Phạm Văn  Tân 17/02/2008 Nam 10C10  

7  100437 Nguyễn Trung  Thành 24/08/2008 Nam 10C10  

8  100440 Nguyễn Thị Thanh  Thảo 31/05/2008 Nữ 10C10  

9  100441 Phạm Thị Thu  Thảo 11/09/2008 Nữ 10C10  

10  100444 Nguyễn Phương  Thúy 13/11/2008 Nữ 10C10  

11  100442 Bùi Thị Minh  Thương 22/11/2008 Nữ 10C10  

12  100443 Phạm Thị  Thương 10/01/2008 Nữ 10C10  

13  100446 Đỗ Thị Thu  Trang 12/06/2008 Nữ 10C10  

14  100447 Trần Thị Thùy  Trang 29/01/2008 Nữ 10C10  

15  100449 Nguyễn Bá  Tuân 21/08/2008 Nam 10C10  

16  100450 Đỗ Văn  Tuấn 30/11/2008 Nam 10C10  

17  100451 Lê Đức  Tùng 11/07/2008 Nam 10C10  

18  100452 Phạm Hiếu  Vinh 16/08/2008 Nam 10C10  

 


